
SỞ Y TẾ TỈNH THÁI NGUYÊN
TRUNG TÂM 

KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:         /TM-KSBT Thái Nguyên, ngày      tháng 7 năm 2026

THƯ MỜI CHÀO GIÁ
Mua hóa chất, vật tư y tế phục vụ hoạt động chuyên môn

 phòng khám Đa khoa

Kính gửi: Các Công ty/Đơn vị quan tâm có đủ năng lực cung cấp hóa chất,    
vật tư y tế

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên kính mời Quý Công 
ty/Đơn vị tham gia chào giá hóa chất, vật tư y tế. Bảng báo giá theo các tiêu chí 
cụ thể như sau:

1. Nội dung yêu cầu báo giá:
(Chi tiết tại Phụ lục đính kèm)

2. Hiệu lực báo giá: 01 bảng báo giá chi tiết theo phụ lục, có chữ ký và 
đóng dấu đại diện hợp pháp của đơn vị cung cấp. Báo giá có giá trị trong thời 
hạn 60 ngày kể từ ngày phát hành báo giá.

3. Giá hàng hóa: Bao gồm giá hàng hoá và các loại thuế, chi phí bảo quản 
và tất cả các chi phí phát sinh khác có liên quan đến việc cung cấp hàng hoá vận 
chuyển đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên cơ sở 2 ( Địa chỉ: 
Số 96, đường Nguyễn Thị Minh Khai, tổ 10 Phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên)

3. Hạn nộp báo giá:
Trước 8 giờ 00 phút, ngày 13 tháng 7 năm 2026 theo các hình thức sau: 

Bản scan gửi qua email: tochucytdp@gmail.com

Hoặc Bộ phận Văn thư Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên   

Địa chỉ: Số 971, đường Dương Tự Minh - Phường Phan Đình Phùng, tỉnh 
Thái Nguyên.                   

Số điện thoại liên hệ: 0987.984.789; Đ/c Bùi Thị Tuyết Mai, Khoa Dược -
Vật tư y tế.           

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên trân trọng cảm ơn và mong 
nhận được sự hợp tác từ Quý Công ty/Đơn vị ./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:VT, D-VTYT(Mai).

GIÁM ĐỐC

Hoàng Anh

mailto:tochucytdp@gmail.com


Phụ lục:
DANH MỤC HÀNG HOÁ

(Kèm theo Thư mời số         /TM-KSBT ngày       tháng 7 năm 2026 của 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên)

TT Danh mục 
hàng hoá Thông số kỹ thuật Xuất 

xứ ĐVT Số 
lượng

Đơn 
giá

Thành 
tiền

1 Khẩu trang 
y tế

- Khẩu trang y tế 4 lớp
- Mầu sắc: mầu xanh hoặc mầu trắng
- Chất liệu: Vải không dệt
- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 
13485:2016.
- Quy cách: Hộp 50 cái

Việt 
Nam Cái 300

2 Mỏ vịt 
nhựa

- Mỏ vịt nhựa khám phụ khoa sz M
- Nguyên liệu: từ nhựa PP hoặc PS 
nguyên sinh trong suốt, tiệt trùng bằng 
khí E.O
- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 
13485:2016
- Quy cách: Đóng riêng từng cái

Việt 
Nam Cái 300

3
Dung dịch
Povidone 

Iodine 10%

- Thành phần: Povidone Iodine 10% 
(50g hoạt chất trong chai 500ml).
- Sát khuẩn da trước phẫu thuật, rửa 
vết thương hở, vết bỏng, vết loét nhiễm 
trùng. 
- Quy cách đóng gói: Chai 500 ml 

Việt 
Nam ml 2500

4 Tăm bông 
vô trùng 

- Que gòn 1 đầu, vô trùng, đựng trong 
ống nghiệm. 
- Quy cách đóng gói: Đóng gói theo 
tiêu chuẩn của nhà sản xuất

Châu 
Á Cái 300

5 Viên khử 
khuẩn 2.5g

- Khử khuẩn bề mặt, dụng cụ, trang thiết 
bị.
- Quy cách đóng gói: Hộp 100 viên

Châu 
Âu Hộp 01

6
Găng tay y 
tế có bột 

size L

- Găng tay y tế có bột size L
- Mầu trắng
- Thành phần chính: Cao su thiên nhiên
- Quy cách: Hộp 100 cái (50 đôi)

Châu 
Á Đôi 300

7
Găng tay y 
tế không 
bột size S

- Găng tay y tế không bột size S 
- Mầu trắng
- Thành phần chính: Cao su thiên nhiên.
- Quy cách: Hộp 100 cái (50 đôi)

Châu 
Á Đôi 100

8 Lamen
- Kích thước: 22 x 22 mm (hình vuông).
- Chất liệu: Thủy tinh cao cấp, trong 
suốt, không màu

Châu 
Âu Miếng 1000



2

- Quy cách: 100 miếng/ hộp

9 Lam kính

- Loại lam kính nhám (một đầu mài 
mờ), các cạnh được mài mịn an toàn.
- Kích thước: 25.4 x 76.2 mm, độ dày 
1.0 - 1.2 mm.
- Chất liệu: Thủy tinh trong suốt, chống 
mốc.
- Quy cách: 72 cái/hộp

Châu 
Á Cái 720

10 Đè lưỡi gỗ 

- Kích thước (Dài x Rộng x Dày): 150 x 
18 x 1.6 mm (hoặc chiều rộng 20 mm 
tùy lô sản xuất).
- Tiệt trùng: Đã tiệt trùng bằng khí EO, 
bọc màng riêng từng cây.
- Tiêu chuẩn: ISO 13485:2016.
- Quy cách: 100 cái/hộp

Việt 
Nam Cái 200

11 Gạc phẫu 
thuật

- Kích thước: 10 x 10 cm
- Cấu trúc: Gấp 8 lớp, mép gạc được 
dập hoặc giấu kín.
- Chất liệu: 100% Cotton tự nhiên, thấm 
hút dịch và máu cực tốt.
- Loại đã tiệt trùng bằng khí EO 
- Quy cách: Gói 10 miếng/gói

Việt 
Nam Miếng 400

12
Dung dịch 
sát khuẩn 
dụng cụ

- Dung dịch khử khuẩn mức độ cao dùng 
cho trang thiết bị y tế.
- Quy cách đóng gói: can 5 lít

Châu 
Âu Can 1

13 Mặt gương 
nha khoa

- Chất liệu: Inox không gỉ
- Bán kính khoảng 1cm - 2cm

Châu 
Á Cái 30

14 Cán gương 
nha khoa

- Chất liệu: Inox không gỉ
- Chiều dài cán khoảng 12.5 cm

Châu 
Á Cái 30

Tổng cộng : 14 danh mục

(Giá đã bao gồm thuế và các chi phí liên quan)
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